
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 245 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

12/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PH HÀ NỘI

0110205271

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Quảng cáo 7310

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: 
- Cho thuê ôtô;
- Cho thuê xe có động cơ khác;

7710

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác.
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PH HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PH HA NOI COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PH HA NOI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979 856 586
Email: tnhhph0111@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định;

4922

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4931(Chính)

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

18. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Logistics: Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt 
động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.
- Giao nhận hàng hóa;
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
- Làm đại lý công-te-nơ (container).
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, ô tô, tàu hỏa.;

5229
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN 
XUÂN 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Thôn Tân Mỹ, Xã 
Cẩm Duệ, Huyện 
Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 042093012424

2 VÕ THỊ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Tân Mỹ, Xã 
Cẩm Duệ, Huyện 
Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 042196013355

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự;

5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:
Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042093012424
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Mỹ, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 245 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN XUÂN PHƯỢNG Nam

02/08/1993 Kinh Việt Nam

19/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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